
STT Họ và tên Mã sinh viên Ngành học Lớp Cơ sở TTCM 

1 Lê Thị Kim Liên 431706 Luật học 4317 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

2 Nguyễn Thu Phương 431707 Luật 4317

TAND Thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Em chưa tự liên hệ cơ 

sở này được, hy vọng trường gọi điện thoại liên hệ giúp em. 

Em xin cảm ơn thầy/cô ạ.

3 Cao Phương Linh 431708 Luật 43 UBND Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

4 Nguyễn Huyền Trang 431710 Luật học 4317 Văn phòng công chứng Nguyễn Khánh

5 NGUYỄN THANH THƯƠNG 431711 Luật học 4317 Công ty Luật TNHH Cán Cân Việt

6 Trần Thị Bích 431714 Luật học 17 Công ty Luật TNHH Everest

7 Nguyễn Thanh Huyền 431715 Ngành Luật 4317 Tòa án nhân dân Tỉnh Phú Thọ

8 Nguyễn Chỉ Bảo 431716 Luật học 4317 Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam
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9 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 431717 Luật học 4317 Toà án nhân dân huyện Lý Nhân

10 Bùi Thị Minh Phương 431719 luật học 431719 công ty luật INCIP

11 Hà Minh Thùy 431721 Luật Học 4317 Công ty TNHH thương mại và công nghệ HCOM Việt Nam

12 Khổng Thị Thu Hằng 431722 Luật 4317 Công ty Luật TNHH Trí Hùng & Cộng Sự

13 Trần Thanh Hằng 431723 Luật 4317 Toà án nhân dân thành phố Điện Biên phủ

14 Hà Lưu Nhật Thuỷ 431725 Ngành luật 4317 Toà án huyện tân uyên

15 Nguyễn Thanh Hiền 431726 Ngành Luật 4317 Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên

16 Đỗ Vân Anh 431729 Luật chung 4317 Công ty Luật TNHH Trung Quân

17 bùi đình đạt 431730 Luật 17 Phòng Tư pháp thành phố Phủ Lý

18 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 431732 Ngành Luật 4317 Phòng Tư pháp Thành phố Hải Dương

19 Trừ Thu Trang 431735 Ngành luật họcLớp 4317 Tòa án nhân dân huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

20 Đào Phương Anh 431742 Luật chung 4317 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

21 Lê Thị Thu Trang 431743 Luật học 4317 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu



22 Lưu Thu Trà 431744 Luật học 4317 Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

23 Bùi Thị Thu Hương 431745 Luật Học 4317 Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

24 Bùi Nguyễn Khánh Linh 431746 Luật 4317 Toà án nhân dân thành phố Thanh Hoá

25 Đỗ Thị Hảo 431753 Luật 4317 Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu

26 Dương Thị Phương Thảo 431754 Luật 17

Uỷ Ban nhân dân Phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An

27 HOÀNG THỊ BÉ NHÀI 431763 Luật 4317 Tòa án Nhân dân Thành phố Bắc Kạn

28 Nguyễn Thị Mai 431801 Luật 4318 Ủy ban nhân dân xã Hà Châu

29 Nguyễn Ngọc Anh 431802 Luật chung 431802 Công Ty Luật Số 1 Bắc Giang 

30 Trương Mạnh Toàn 431804 Luật chung 4318 Viện kiểm sát nhân nhân huyện Thuận Châu

31 Lý Thị Loan 431805 Luật học 4318 UBND xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn

32 Đặng Thị Thúy Hòa 431806 Luật Học 4318 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Thái Bình

33 Đỗ Mai Thương 431808 Luật học 18 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ

34 CHU THỊ TRANG 431809 Luật học 4318 Trung tâm Xúc tiến Thương mai, trực thuộc sở Công Thương



35 Nguyễn Mạnh Hùng 431811 Ngành Luật 4318 Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình

36 Trần Thị Minh An 431812 Luật học 4318 Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

37 Đinh Khánh Duy 431813 Luật 4318 Toà án Nhân dân huyện Kim Bảng

38 Nguyễn Thị Phương Linh 431814 Luật học 4318 Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông

39 Nguyễn Thị Kiều Oanh 431816 Luật 4318 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh

40 Lý Thu Hoài 431817 Luật 4318 Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

41 Trương Thị Trang 431818 luật học 18 Tòa án Nhân dân Thị xã Thái hòa

42 Lê Thanh Hường 431820 Luật 4318 Thanh tra huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

43 TÔ KHÁNH HUYỀN 431824 LUẬT HỌC 4318 Tòa án Nhân dân Thành Phố Bắc Kạn

44 Trần Thị Thu Trang 431826 Luật học 4318 Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thạch Hà

45 Trần Minh Thọ 431828 Luật chung 4318 Chi nhánh văn phòng đất đai

46 Trần Diễm Cầm 431829 Luật 4318

47 Ngô Thị Lệ 431830 Ngành Luật chung4318 Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam



48 Nguyễn Tuấn Quang 431831 Luật học 4318 Công ty Luật TNHH Bách Tín

49 Trần Quang Huy 431833 Luật học 4318 Toà án nhân dân cấp cao

50 Nguyễn Thị Hà Trang 431838 Luật học 4318 Công ty luật TNHH ASA Legal

51 Nguyễn Quỳnh Trang 431839 Luật 4318 Toà Án Nhân Dân thành phố Hà Giang

52 Vũ Thùy Dương 431854 Luật học 4318 Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên 

53 Nguyễn Trung Hiếu 431863 Luật chung 4318 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

54 Vũ Thu Hằng 431901 Ngành Luật 4319 Văn phòng Luật sư Ngô Ngọc Thuỷ

55 Lê Quang Huy 431902 Luật học 4319 Toà án nhân dân quận Thanh Xuân

56 Dương Ngọc Chung 431903 luật 4319 Tòa án Nhân dân huyện lạng giang tỉnh Bắc giang

57 Trần Thị Thu Hằng 431905 Luật 4319  Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

58 Trần Thu Thủy 431906 Luật 4319 Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

59 Nguyễn Thị Thu Hiền 431907 Luật 4319 Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Hải

60 Đỗ Việt Phương 431911 Luật học 4319 Thanh tra Tỉnh Ninh Bình



61 Nguyễn Hải Dương 431914 Luật 4319 Toà Án quận Thanh Xuân

62 Phạm Kiều Oanh 431916 Ngành Luật 4319

63 Kiều Trọng Tiến Dũng 431917 Luật 4319

64 Phạm Thành Hòa 431919 Luật học 4319 Phòng tư pháp - UBND Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

65 Lường Thị Thanh Hà 431920 Luật 431920 Công ty Luật TNHH ICC Việt Nam

66 Lê Thị Linh 431922 Luật học 4319 Toà án nhân dân huyện Đông Sơn

67 Trương Kim Oanh 431923 Luật 4319

Uỷ ban nhân dân xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh 

Bắc Kạn

68 Đồng Khánh Hoà 431924 Luật 4319 Phòng tư pháp-UBND huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang

69 Nguyễn Thị Hằng 431925 Luật Chung 4319 Toà án nhân dân huyện Con Cuông

70 Nông Thị Hằng 431926 Luật học 4319 UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

71 Nguyễn Thị Thảo Nhi 431927 Luật 4319 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định

72 Đào Ngọc Hiền 431929 ngành luật 4319 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

73 Võ Thị Thúy Diệu 431930 Luật học 19 Các tổ chức hành nghề luật sư



74 Nguyễn Thị Kiều Trang 431938 Luật 4319 Viện KSND Thị xã Cửa Lò

75 Nguyễn Đoàn Minh Ánh 431939 Luật chung 4319 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thanh Ba

76 Phạm Thu Nga 431940 Luật 4319 Toà án nhân dân huyện Hải Hà

77 Chu Thị Mỹ Hồng 431941 Luật học 4319 Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

78 Nguyễn Thị Minh Thư 431942 Luật 4319 Tòa án nhân dân Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 

79 Nguyễn Ngọc Bảo Hà 431943 Luật học 4319 Phòng công chứng số 1 - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

80 Lê Bảo Ngọc 431944 Luật học 4319 Công ty Luật TNHH Goldsun 

81 Trần Ngọc Linh 431946 Luật 4319

82 Nguyễn Chu Ngọc Trâm 431947 Luật 4319 Tòa án Nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

83 Khổng Thùy Dung 431952 Luật học 4319 Văn phòng Luật sư Interla - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

84 Đào Thị Linh Chi 431955 Luật Học 4319 Công ty cổ phần Intellife

85 Nguyễn Thanh Hằng 431957 Luật 4319

Ủy ban nhân dân xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi.

86 Đỗ Hồng Hải 431960 ngành luật 4319 Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu



87 Hoàng Thị Thương 431961 Luật 19 UBND Xã Bính Xá

88 Trần Thị Minh Hằng 432001 Ngành Luật 4320 Công ty Luật TNHH Quang Huy và cộng sự

89 Nguyễn Thị Huyền trang 432024 Luật chung 4320 Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc 

90 Nguyễn Văn Nam 432037 Luật Lớp 4320 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

91 Đinh Thanh Huyền 432041 Luật 4320 Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương

92 Lê Thị Hải Vân 432042 Ngành Luật 4320 Toà án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

93 Nguyễn Mai Phương 432044 Luật học 4320 Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai

94 Nguyễn Mai Phương 432044 Luật học 4320 Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai

95 Hoàng Thị Xoan 432045 Luật 4320 Uỷ ban nhân dân xã Lê Lai huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

96 Lê Hồng Dương 432047 Luật 4320 Ủy ban Nhân dân Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

97 Nguyễn Quỳnh Trang 432048 Luật 20

98 Đinh Thanh Huyền 432049 Luật 4320 Toà án nhân dân thị xã Từ Sơn

99 Nguyễn Hoàng Dương 432050 Luật chung 20



100 Tưởng Kim Yến 432053 Luật 4320 Bross & Partner 

101 Hoàng Thu Uyên 432055 Luật chung 4320 Tòa án Nhân dân Quận Hoàng Mai

102 Nguyễn Phương Anh 432056 Luật 4320

CONCETTI - Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển 

giao công nghệ và Đầu tư

103 Vũ Thu Hằng 432101 Luật Học 4321 Ủy ban nhân dân phường Hà Trung

104 Nguyễn Thị An 432103 Ngành Luật 4321 Ủy ban nhân dân xã Đại Lai

105 ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG 432108 LUẬT 4321 THANH TRA CHÍNH PHỦ

106 Lê Hoàng Hoa 432109 Luật 4321 Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu

107 Nguyễn Minh Quân 432110 Luật 4321 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

108 Nguyễn Phương Nhung 432112 Luật 4321 Toà án nhân dân huyện Cẩm Thuỷ 

109 La Thu Huyền 432113 luật 4321 Ủy ban nhân dân xã Tú xuyên

110 Lê Thị Thanh Tâm 432114 Ngành Luật 4321

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hoá

111 Đỗ Thùy Dương 432115 Luật 4321 Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương

112 PHẠM THỊ NGÂN 432116 Luật 21 Ủy ban nhân dân xã An Phú- huyện Mỹ Đức - Hà Nội



113 Liễu Thị Kim Ngân 432120 Luật học 4321 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

114 Vi Thảo Hà 432122 Luật học 21 Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

115 Nguyễn Ngọc Mai 432125 Luật 4321 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình

116 Đỗ Thị Phượng 432126 Luật 4321 Toà án nhân dân huyện Thạch Thất

117 Phan Vân Anh 432132 Ngành Luật 4321 Tòa án nhân dân huyện Yên Thành 

118 Vương Thị Hồng Liên 432133 Luật chung 4321 Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang

119 Nguyễn Thị Thảo 432134 Luật Học 21 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

120 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 432143 Luật chung 4321 Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội

121 Vũ Thị Thu Uyên 432151 Luật học 4321 Toà án nhân dân quận Kiến An 

122 Phạm phương thảo 432153 Luật học 21 Tòa án nhân dân quận Long Biên 

123 Nguyễn Lan Anh 432154 ngành Luật 432154 Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

124 Chu Thuý Vy 432157 Luật 4321 Toà án Nhân dân Quận Đống Đa

125 Hà Ngọc Linh 432162 Luật chung 22 Toà án nhân dân Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn



126 Hoàng Minh Thương 432163 Luật học 4321 Ủy ban nhân dân xã

127 Hà Thị Hoài Linh 432201 Luật 432201 Công ty Luật TNHH LEGALMAX

128 Trần Thị Trang 432203 Luật học 4322 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Hưng Việt

129 Nguyễn Thị Thanh Huế 432205 Luật học 4322 Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

130 Dương Đình Duy 432206 Luật học 22 Văn Phòng Công chứng Gia Khánh

131 Bùi Khánh Linh 432207 Luật học 4322 Toà án nhân dân huyện Kim Bôi

132 BÙI THỊ BẢO NGÂN 432208 Luật chung 4322 UBND xã Kim Bôi - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình

133 Đỗ Minh Như Hải 432209 Luật 4322 Công ty Luật hợp danh Phương Đông

134 Trịnh Thu Quỳnh 432210 Luật học 4322 UBND xã Ninh Khang 

135 Đỗ Đình Hoàng 432211 Luật học 4322 Toà án nhân dân Huyện Lương Tài

136 Vũ Thanh Hoan 432218 Luật học 4322 TAND thành phố Yên Bái

137 Vũ Thái Hưng 432219 Luật Học 432219 Viện Kiểm Sát quận Thanh Xuân

138 Hắc Thị Băng Tâm 432222 Luật học 4322 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân



139 Đỗ Thanh Thảo 432223 Luật học 4322 Ủy ban nhân dân phường Mường Thanh

140 Đường Thị Ngọc Trang 432224 Luật học 4322 Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc


